
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Tên lớp

Nợ bổ sung 

HKI/2015-

2016

Nợ bổ sung 

HKI/2015-

2016

1 15003479 Nguyễn Trường Giang 15CĐN-QTD X

2 15003089 Châu Phú Thanh Liêm 15CĐN-QTD X

3 15003198 Đinh Văn Lợi 15CĐN-QTD X

4 15003026 Đặng Ngọc Quỳnh Nhi 15CĐN-QTD X

5 15002605 Nguyễn Hồ Tuyết Nhi 15CĐN-QTD X

6 15002661 Đường Nguyễn Bảo Trân 15CĐN-QTD X

7 15002269 Trần Thị Dịu Trinh 15CĐN-QTD X

8 15003449 Đỗ Thị Hồng Tươi 15CĐN-QTD X

9 15002134 Nguyễn Khánh Hải Vân 15CĐN-QTD X

10 15000308 Đào Thụy Duyên Anh 15TCN-KTD X

11 15000232 Đỗ Huỳnh Thiên Bảo 15TCN-KTD X

12 15001187 Châu Mom Thy Đa 15TCN-KTD X

13 15002312 Nguyễn Mỹ Duyên 15TCN-KTD X

14 15000697 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15TCN-KTD X

15 15000487 Nguyễn Phạm Thị Hồng 15TCN-KTD X

16 15000316 Huỳnh Đức Hùng 15TCN-KTD X

17 15001265 Võ Nguyễn Ngọc Huy 15TCN-KTD X

18 15000172 Trần Nguyễn Minh Ngọc 15TCN-KTD X

19 15000084 Trần Yến Nhi 15TCN-KTD X

20 15000246 Nguyễn Xuân Phương 15TCN-KTD X

21 15000745 Võ Ngọc Bích Phượng 15TCN-KTD X

22 15000197 Nguyễn Ngọc Quyên 15TCN-KTD X

23 15000551 Nguyễn Cao Thắng 15TCN-KTD X

24 15003394 Đoàn Hữu Thuận 15TCN-KTD X X

25 15003367 Phan Vịnh Toàn 15TCN-KTD X

26 15003430 Mạch Ngọc Minh Trâm 15TCN-KTD X

27 15000119 Nguyễn Trần Khánh Uyên 15TCN-KTD X

28 15001603 Đoàn Thị Thanh Vy 15TCN-KTD X

29 15000372 Nguyễn Hồng Bảo Vy 15TCN-KTD X

30 15002137 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân 15TCN-KTD X

TỔNG CỘNG: 30 HS-SV

Ghi chú: Dấu X là HS-SV chưa đóng tiền học phí.
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